	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2019 – 2020
Môn:  Ngữ văn - Lớp 8
Thời gian làm bài:  90  phút
(Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm: ( 2điểm)
Cho đoạn văn sau 
	“Này ! Ông giáo ạ ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à ?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi lỡ tâm lừa nó !”
(Ngữ văn 8, tập một)
Câu 1. (0,25 điểm)  Tác giả của đoạn trích trên là ai?
A. Ngô Tất Tố                                              B. Thanh Tịnh
C. Nam Cao                                                  D. Nguyên Hồng
Câu 2. (0,25 điểm)  Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc thể loại gì?
A. Truyện ngắn                                              B. Hồi kí
C. Tiểu thuyết                                                D. Bút kí
Câu 3: (0,5 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống (1) và (2) trong câu văn dưới đây: (Từ gợi ý: tâm trạng.  hành động, ân hận).
Câu văn “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi lỡ tâm lừa nó!” thể hiện ……(1)……..xót xa, ……..(2)……., dằn vặt của lão Hạc. Đó là tấm lòng trong sáng đến tột cùng của nhân vật.
Câu 4, (1 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) cho các nhận định sau ?

	1- Trong đoạn văn trên “ Này!” là thán từ gọi đáp.
	S
	Đ

	2 - Trong đoạn văn trên “ Này!” là thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc
	S
	Đ

	3- Trong đoạn văn trên “ A” là thán từ gọi đáp.
	S
	Đ

	4 – Trong đoạn văn trên “ A” là thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc
	S
	Đ



II. Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1:(3 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (từ  5-7 câu), chủ đề tự chọn. Trong đó trong đó có sử dụng từ tượng hình và từ tượng thanh. (Gạch chân từ tượng hình và từ tượng thanh đó).
Câu 2:(5 điểm)
Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

----------------Hết-------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2019 – 2020
Môn: Ngữ văn - Lớp 8


I. Trắc nghiệm: ( 2điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	C
	0,25

	2
	A 
	0,25

	3
	(1)- tâm trạng
(2)- ân hận
	0,25
0,25

	4
	1- Đ; 2- S; 3- S; 4-Đ
(mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)
	1,0



II. Tự luận: ( 8 điểm)

	Câu
	                                         Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	* Yêu cầu: 
- Hình thức: 
+ Xây dựng đoạn đảm bảo số câu văn (5-7 câu) 
+ Diễn đạt mạch lạc, lời văn trong sáng, ít mắc lỗi chính tả…
- Nội dung: 
+ Nội dung tự chọn, biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.
+ Yêu cầu: trong đoạn văn có sử dụng ít nhất có một từ tượng hình và một từ tượng thanh. Gạch chân dưới từ tượng hình và từ tượng thanh đó.
* Hướng dẫn chấm:
GV căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để ghi điểm phù hợp.
- Mức tối đa: Học sinh đảm bảo nội dung và hình thức trên. Tổng điểm 2,5 – 3,0 điểm.
- Mức tương đối tối đa: Học sinh đảm bảo nội dung trên nhưng còn mắc lỗi về chính tả, diễn đạt. Tổng điểm 1,5- 2 điểm.
 - Mức chưa tối đa: Nội dung còn sơ sài, còn mắc lỗi về chính tả, diễn đạt hoặc không đảm bảo số câu theo quy định. Tổng điểm0,5- 1,0 điểm.
- Mức không đạt: HS viết những câu văn rời rạc không rõ nghĩa hoặc bỏ giấy trắng. Tổng điểm 0 điểm.
	3 điểm

	Câu 2
	* Yêu cầu chung: 
- Nắm vững kĩ năng làm bài văn tự sự, biết kết hợp, đan xen các yếu tố miêu tả, biểu cảm một cách chân thực, sing động.
- Trình bày đúng, đủ bố cục ba phần của bài.
- Lời văn trong sáng, diễn đạt mạch lạc, trôi chảy. Không mắc lỗi dùng từ, ngữ pháp, chính tả.
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
	

	
	a. Trình bày bài văn theo bố cục 3 phần.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề văn tự sự.
	0,25

	
	c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn.(HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau nhưng cần diễn đạt sáng rõ, thuyết phục). Có thể theo định hướng sau:
	

	
	* Mở bài : 
- Giới thiệu sự việc, con vật nuôi và tình huống xảy ra câu chuyện.
	0,5

	
	* Thân bài : 
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định
- Kết hợp miêu tả và biểu cảm
	3,0

	
	* Kết bài : 
- Nêu kết cục và cảm nghĩ của người kể.
	0,5

	
	d. Khuyến khích những bài viết sử dụng từ ngữ và diễn đạt sáng tạo, độc đáo, có cảm xúc sâu sắc..
	0,25

	
	e. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25





